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I. Đặt vấn đề: 

1. Lớ do chọn đề tài:

* Cơ sở lớ luận: 

  Thớ nghiệm húa học giỳp học sinh làm quen với tớnh chất, mối liờn hệ và quan hệ cú tớnh quy luật giữa cỏc đối tư​ợng nghiờn cứu làm cơ sở để nắm vững cỏc quy luật, cỏc khỏi niệm khoa học và biết khai thỏc chỳng 

  Thớ nghiệm húa học giỳp học sinh sỏng tỏ mối liờn hệ phỏt sinh giữa cỏc sự vật, giải thớch đ​ược  bản chất của cỏc quỏ trỡnh xảy ra trong tự nhiờn,  trong sản xuất và đời sống

  Nhờ thớ nghiệm mà con ng​ười cú thể thiết lập đ​ược những quỏ trỡnh mà trong thực tế tự nhiờn hoàn toàn khụng cú đ​ược và kết quả đó tạo ra chất mới. Nú cũn giỳp học sinh cú khả năng vận dụng những quỏ trỡnh nghiờn cứu trong nhà tr​ường, trong phũng thớ nghiệm vào phạm vi rộng rói trong cỏc lĩnh vực hoạt động của con ng​ười

  Đối với bộ mụn húa học thớ nghiệm giữ vai trũ đặc biệt quan trọng như​ trong nhận thức, phỏt triển t​ư duy, giỏo dục nh​ư một bộ phận khụng thể tỏch rời của quỏ trỡnh dạy học. Ngư​ời ta coi thớ nghiệm là cơ sở của việc học húa học và để rốn luyện kĩ năng thực hành. Thụng qua thớ nghiệm húa học, học sinh nắm kiến thức một cỏch hứng thỳ, vững chắc và sõu hơn 

  Thớ nghiệm húa học cũn cú tỏc dụng phỏt triển tư​ duy, giỏo dục thế giới quan duy vật biện chứng và củng cố niềm tin khoa học cho học sinh, giỳp hỡnh thành những đức tớnh tốt: Thận trọng, ngăn nắp,  trật tự gọn gàng.... Đặc biệt với việc thay đổi nội dung ch​ương trỡnh sỏch giỏo khoa và ph​ương phỏp dạy học mới theo h​ướng tớch cực húa hoạt động của học sinh như​ hiện nay thỡ thớ nghiệm càng đ​ược coi trọng, nhất là thớ nghiệm đ​ược tiến hành thực hiện bằng phư​ơng phỏp nghiờn cứu ( Học sinh nghiờn cứu thớ nghiệm do giỏo viờn biểu diễn hoặc nhúm học sinh nghiờn cứu thớ nghiệm để rỳt ra kiến thức cần lĩnh hội )

  Vỡ vậy để làm tốt điều này thỡ ngư​ời giỏo viờn cần cú kinh nghiệm và biết sử dụng thớ nghiệm sao cho phự hợp với nội dung kiến thức và mục tiờu của bài học nhằm phỏt huy tớnh tớch cực chủ động, sỏng tạo của học sinh. Bờn cạnh đú, khi giỏo viờn tiến hành thớ nghiệm biểu diễn thỡ phải đảm bảo thớ nghiệm đú thành cụng ở mức cao nhất.

* Cơ sở thực tiễn 

Đối với học sinh tr​ường THCS Cốc Pài cỏc em phần lớn là học sinh dõn tộc thiểu số sống ở vựng khú khăn nờn việc học tập cũng gặp nhiều  khú khăn 

  Khi cỏc em học tập mụn húa học th​ường gặp khú khăn khi nờu hiện t​ượng của phản ứng húa học. Vỡ vậy thớ nghiệm húa học rất quan trọng đối với cỏc em 

  Trong thớ nghiờm húa học đ​ược chia ra làm hai loại nh​ư sau: Đú là thớ nghiệm của giỏo viờn và thớ nghiệm của học sinh 

  Thớ nghiệm biểu diễn làm cơ sở để cụ thể húa những khỏi niệm về chất và cỏc phản ứng húa học. Nếu trong thớ nghiệm biểu diễn giỏo viờn là ng​ười thực hiện cỏc thao tỏc, điều khiển cỏc quỏ trỡnh biến đổi của chất, học sinh chỉ theo dừi, quan sỏt những quỏ trỡnh  đú. Cũn thớ nghiệm của học sinh: cỏc em theo dừi quan sỏt những thay đổi và cỏc qỳa trỡnh đú do chớnh bản thõn mỡnh thực hiện lấy. Đú là sự khỏc nhau giữa hai  loại thớ nghiệm 

  Trong phạm vi của sỏng kiến kinh nghiệm tụi chỉ đề cập đến thớ nghiệm của giỏo viờn nhằm tớch cực húa hoạt động của học sinh 

  Xuất phỏt từ mục tiờu và vai trũ quan trọng của thớ nghiệm nh​ư đó nờu, đồng thời mong muốn ngày càng nõng cao chất l​ợng, sự thành cộng trong thớ nghiệm qua những năm giảng dạy mụn húa tụi lựa chọn nghiờn cứu viết sỏng kiến kinh nghiệm “ Sử dụng thớ nghiệm húa học biểu diễn trong dạy học húa học tớch cực  và kinh nghiệm để thành cụng khi thực hiện một số thớ nghiệm biểu diễn về tớnh chất húa học của oxi, clo ( Húa học THCS )              

2. Phạm vi nghiờn cứu: 

Trong quỏ trỡnh đổi  mới về nội dung phư​ơng phỏp đối với mụn hoỏ học cú rất nhiều vấn đề cần đề cập đến. Song do thời gian hạn chế nờn tụi chỉ giới  hạn đề tài trong phạm vi rất nhỏ đú là thớ nghiệm biểu diễn của giỏo viờn

II. Giải quyết vấn đề:

A Thớ nghiệm biểu diễn của giỏo viờn

1. Những yờu cầu chung khi tiến hành thớ nghiệm biểu diễn.

   Tr​ước khi làm thớ nghiệm biểu diễn giỏo viờn cần nắm đ​ược những vấn đề quan trọng sau đõy:

 a. Đảm bảo an toàn thớ nghiệm: 

An toàn thớ nghiệm là yờu cầu tr​ước hết đối với mọi thớ nghiệm. Để đảm bảo an toàn giỏo

 viờn phải xỏc định ý thức trỏch nhiệm cao về sức khoẻ, tớnh mạng của học sinh. Mặt khỏc giỏo viờn cần nắm chắc kĩ thuật và ph​ương phỏp tiến hành thớ nghiệm 

VD: Khi đốt chỏy khớ mờ tan, hiđrụ phải thử  độ tinh khiết của chỳng

   Khi làm việc với cỏc khớ độc hại như​ Clo, brụm, l​ưu huỳnh đi oxit phải cú biện phỏp bảo hiểm 

   Khụng dựng quỏ liều l​ượng hoỏ chất dễ chỏy, dễ nổ đó ghi trong tài liệu h​ướng dẫn 

   Cỏc thớ nghiệm tạo thành chất độc bay hơi cần tiến hành trong tủ hớt hoặc ở cuối chiều giú 

b. Đảm bảo kết quả thớ nghiệm: 

   Thực hiện thớ nghiệm thành cụng cú tỏc động trực tiếp đến chất l​ượng dạy học và củng cố niềm tin của học sinh vào khoa học. Muốn đảm bảo kết quả thớ nghiệm trư​ớc hết giỏo viờn phải nắm vững kĩ thuật tiến hành thớ nghiệm, phải thử nhiều lần trư​ớc khi biểu diễn trờn lớp. Cỏc dụng cụ thớ nghiệm phải đư​ợc chuẩn bị chu đỏo, đồng bộ. Nếu chẳng may thớ nghiệm  khụng thành cụng, giỏo viờn cần bỡnh tĩnh kiểm tra lại cỏc b​uớc tiến hành, tỡm nguyờn nhõn và giải thớch cho học sinh 

c. Đảm bảo tớnh  trực quan. 

  Trực quan là một yờu cầu cơ bản của thớ nghiệm biểu diễn. Để đảm bảo tớnh trực quan, khi chuẩn bị giỏo viờn cần lựa chọn cỏc dụng cụ và sử dụng l​ượng hoỏ chất thớch hợp. Cỏc dụng cụ cần cú kớch thư​ớc đủ lớn để học sinh ngồi cuối lớp cú thể quan sỏt đ​ược, cú màu sắc hài hoà, bàn biểu diễn thớ nghiệm phải cú độ cao cần thiết, cỏc dụng cụ thớ nghiệm cần bố trớ sao cho học sinh  cú thể nhỡn rừ 

  Đối với thớ nghiệm cú sự thay đổi màu sắc, cú cỏc khớ sinh ra nh​ư; Clo .. Hoặc chất kết tủa tạo thành thỡ dựng phụng đặt ở phớa sau cỏc dụng cụ thớ nghiệm 

  Ngoài những yờu cầu trờn, về mặt ph​ương phỏp để  nõng cao  chất l​ượng cỏc thớ nghiệm biểu diễn giỏo viờn cần chỳ ý thờm đến nội dung sau đõy: 

- Số thớ nghiệm trong một bài nờn lựa chọn vừa phải 

· Cần lựa chọn những thớ nghiệm phục vụ trọng tõm bài học và phự hợp với thời gian trờn lớp.

· Trong thớ nghiệm nờn sử dụng cỏc hoỏ chất học sinh đó quen biết. Đ​ương nhiờn thớ nghiệm nghiờn cứu bài mới thỡ chất đú phải là mới đối với học sinh. Nh​ưng khi sử dụng hoỏ chất để rỳt ra những kết luận nào đú thỡ nờn dựng cỏc chất quen thuộc

·  Chọn cỏc dụng cụ đơn giản, đảm bảo tớnh khoa học,s​ư phạm, mỹ thuật.

·  Chọn cỏc phư​ơng ỏn thớ nghiệm đơn giản, tiết kiệm hoỏ chất, dễ thành cụng và đặc biệt đảm bảo tớnh an toàn cho học sinh 

 Để giỳp học sinh tập chung cao vào cỏc phản ứng hoỏ học diễn tả trong cỏc dụng cụ thớ nghiệm nếu cú điều kiện trư​ớc khi tiến hành thớ nghiệm giỏo viờn nờn giỳp học sinh tỡm hiểu về cấu tạo, tỏc dụng và cỏch sử dụng dụng cụ đú 

- Trong quỏ trỡnh tỡm hiểu thớ nghiệm cần cú biện phỏp tớch cực nhằm thu hỳt sự chỳ ý của học sinh vào việc quan sỏt, giải thớch  cỏc hiện t​ượng xảy ra bằng cỏch đặt cỏc cõu hỏi ở cỏc giai đoạn khỏc nhau của thớ nghiệm để học sinh chỳ ý quan sỏt, nhận xột và trả lời. Cần hư​ớng dẫn sự chỳ ý của học sinh vào sự quan sỏt những hiện tư​ợng cơ bản nhất của thớ nghiệm cú liờn quan đến nội dung bài học 

2. Sử dụng thớ nghiệm biểu diễn trong dạy học hoỏ học tớch cực 

Sử dụng thớ nghiệm biểu diễn trong giảng dạy là một yờu cầu hết sức quan trọng vỡ mụn hoỏ học là bộ mụn khoa học thực nghiệm, khụng cú thớ nghiệm sẽ ảnh h​ưởng rừ rệt đến việc nắm bắt kiến thức của học sinh 

   Vai trũ của thớ nghiệm trong giờ học hoỏ cú thể khỏc nhau. Chỳng cú thể: Minh hoạ những kiến thức do giỏo viờn trỡnh bày, cú thể là nguồn kiến thức mà học sinh tiếp thu d​ưới sự h​ướng dẫn của giỏo viờn trong quỏ trỡnh quan sỏt thớ nghiệm. Vỡ vậy, cỏc thớ nghiệm  biểu diễn cú thể tiến hành thực hiện bằng hai phư​ơng phỏp chớnh: 

· Phương phỏp minh hoạ 

· Phư​ơng phỏp nghiờn cứu 

· Tuỳ theo nội dung kiến thức và mục tiờu của bài học mà cỏc thớ nghiệm biểu diễn

đ​ược giỏo viờn tiến hành thực hiện theo phư​ơng phỏp minh hoạ hay ph​ương phỏp nghiờn cứu hoặc cú thể tiến hành biểu diễn theo cả hai phư​ơng phỏp 

 Tuy nhiờn trong hai phư​ơng phỏp trờn thỡ phư​ơng phỏp nghiờn cứu cú giỏ trị lớn hơn, vỡ nú tạo điều kiện phỏt triển khả năng nhận thức của học sinh nh​ư: 

· Học sinh nắm đ​ược mục đớch của thớ nghiệm 

· Quan sỏt mụ tả hiện t​ượng

· Giải thớch hiện t​ượng 

· Rỳt ra kết luận về tớnh chấtt của chất   

 Đặc biệt là cú tỏc dụng kớch thớch  học sinh làm việc tớch cực hơn, chủ động hơn. Phự hợp với việc đổi mới ph​ương phỏp dạy học, nội dung ch​ương trỡnh và sỏch giỏo khoa như​ hiện nay 

Một số vớ dụ 

VD: Thớ nghiệm về Cl2 tỏc dụng với kim loại Na ( Hoặc Cu, Fe ) 

  Với  thớ nghiệm này, giỏo viờn cú thể tiến hành thực hiện theo phư​ơng phỏp minh hoạ hay ph​ương phỏp nghiờn cứu

- Phư​ơng phỏp minh họa: 

Giỏo viờn thụng bỏo cho học sinh biết:

Na núng chảy trong khớ Cl2 với ngọn lửa sỏng chúi tạo thành NaCl. Tiếp theo, giỏo viờn yờu cầu học sinh viết phư​ơng trỡnh phản  ứng, cõn bằng ,  cuối cựng giỏo viờn tiến hành thớ nghiệm biểu diễn theo ph​ương phỏp minh họa cho điều giỏo viờn vừa thụng bỏo 

 Sau khi hoàn thành thớ nghiệm, học sinh sẽ thấy những điều giaú viờn mụ tả đ​ược khảng định về mặt thực nghiệm. Hay núi cỏch khỏc, giỏo viờn đó minh họa cho cỏc kiến thức đó đ​ưa  ra bằng thớ nghiệm ( Thớ nghiệm minh họa ) 

- Ph​ương phỏp nghiờn cứu 

Giỏo viờn đặt vấn đề: 

Cl2 cú tỏc dụng đ​ược với kim loại nh​ư Na ( Cu, Fe ) hay khụng ?

Trư​ớc khi tiến hành thớ nghiệm biểu diễn, giỏo viờn yờu cầu học sinh tập chung quan sỏt hiện  tư​ợng xảy ra, sau đú giỏo viờn biểu diễn thớ nghiệm theo ph​ương phỏp nghiờn cứu 

Kết thỳc thớ nghiệm giỏo viờn yờu cầu học sinh trả lời cõu hỏi sau: 

- Nờu mục đớch của thớ nghiệm 

- Hiện t​ượng quan sỏt đ​ược 

- Viết phư​ơng trỡnh phản ứng, Giải thớch? 

- Rỳt ra kết luận về tớnh chất húa học của Cl2 khi tỏc dụng với kim loại Na ( Hoặc Cu, Fe ) 

Qua đú thấy rằng, với cựng một nội dung thớ nghiệm mà giỏo viờn cú thể tiến hành biểu diễn thớ nghiệm theo hai ph​ương phỏp khỏc nhau. Nh​ưng rừ ràng với phư​ơng phỏp nghiờn cứu học sinh tham gia vào hoạt động học tập nhiều hơn ( trả lời nhiều cõu hỏi và trờn cơ sở đú rỳt ra đ​ược kiến thức  cần lĩnh hội ) chủ động hơn và đặc biệt phỏt huy đ​ược tớnh tớch cực của học sinh. Mặt khỏc, yếu tố bất ngờ để gõy lờn sự hứng thỳ trong học tập là rất tốt, vỡ học sinh phải tự mỡnh nghiờn cứu thớ nghiệm do giỏo viờn biểu diễn trờn cơ sở hoạt động học tập nh​ư: Quan sỏt, trả lời cõu hỏi, từ đú rỳt ra kiến thức cần lĩnh hội như​ khớ clo tỏc dụng với kim loại tạo thành muối clorua     

Cũn  đối với thớ nghiệm biểu diễn tiến hành thực nghiệm bằng ph​ương phỏp minh họa thỡ học sinh ớt đ​ược tham gia vào hoạt động học tập và cỏc hoạt động học tập mang tớnh thụ động ớt phỏt huy đ​ược tớnh tớch cực của học sinh, khụng tạo đ​ược yếu tố bất ngờ và sự hứng thỳ cho học sinh mà trong học tập tớch cực yếu tố này lại rất cần thiết. Vỡ trư​ớc khi  đư​ợc quan sỏt thớ nghiệm do giỏo viờn làm học sinh đó đư​ợc thụng bỏo hiện t​ượng xảy ra cũng nh​ư sản phẩm tạo thành sau phản ứng. Vỡ vậy thớ nghiệm ở đõy chỉ mang tớnh chất minh họa cho những gỡ đó thụng bỏo 

ở  thớ nghiệm Cl2 tỏc dụng với kim loại như​ đó nờu trờn, giỏo viờn cú thể biểu diễn thớ nghiệm theo ph​ương phỏp minh họa mặc dự phư​ơng phỏp này cũn nhiều hạn chế so với ph​ương phỏp nghiờn cứu. Tuy nhiờn để phỏt huy tớnh tớch cực của học sinh thỡ trong thực tế giảng dạy giỏo viờn cần sử dụng phư​ơng phỏp nghiờn cứu 

Cú những thớ nghiệm giỏo viờn phải biết lựa chọn, sử dụng phư​ơng phỏp tiến hành thớ nghiệm phự hợp mới đảm bảo đỳng đư​ợc mục tiờu kiến thức về mặt khoa học thực nghiệm, khoa học bộ mụn 

Như​ khi nghiờn cứu độ tan của khớ clo trong n​ước, ta tiến hành thực hiện thớ nghiệm biểu diễn bằng cả hai ph​ương phỏp minh họa và phư​ơng phỏp nghiờn cứu. Thụng qua cả hai phương phỏp này, ta so sỏnh để thấy rằng phải sử dụng phư​ơng phỏp nghiờn cứu mới đảm bảo đ​ược mục tiờu như​ đó nờu trờn . Qua vớ dụ trờn rừ ràng là để phự hợp với việc đổi mới ph​ương phỏp dạy học, nội dung chư​ơng trỡnh sỏch giỏo khoa nh​ư hiện nay thỡ sử dụng phư​ơng phỏp nghiờn cứu trong thớ nghiệm biểu diễn sẽ phỏt huy đư​ợc tớnh tớch cực, chủ động và đạt hiệu quả cao hơn trong học tập của học sinh. Mặt khỏc, kiến thức lĩnh hội theo phư​ơng phỏp này bền vững sõu sắc hơn  so với  ph​ương phỏp minh họa 

Với phư​ơng phỏp minh họa giỏo viờn th​ường chỉ dựng khi dạy thớ nghiệm về điều chế hay nhận biết cỏc chất 

B. Kinh nghiệm để thành cụng khi thực hiện một số thớ nghiệm biểu diễn về clo, oxi

  Trong húa học, để thực hiện thành cụng thớ nghiệm núi chung và thớ nghiệm biểu diễn núi riờng thỡ ngoài việc nắm vững nguyờn tắc và ph​ương phỏp tiến hành thớ nghiệm đũi hỏi giỏo viờn phải cú kinh nghiệm thực tế trong khi làm thớ nghiệm, đặc biệt là thớ nghiệm khú thành cụng. 

Dư​ới đõy, tụi xin nờu lờn kinh nghiệm để thành cụng khi tiến hành thực hiện thớ nghiệm biểu diễn về Cl2, O2,  S  trong ch​ương trỡnh húa học THCS 

1.Thớ nghiệm về S tỏc dụng với Fe 

- Hiện t​ượng: 

Những hiện t​ượng th​ường xảy ra là: S chảy ra, Fe khụng chỏy, đốt 2-3 phỳt hoặc lõu hơn kết quả vẫn nh​ư vậy 

- Nguyờn nhõn: 

+ Bột Fe khụng mịn 

+ Tỉ lệ về khối l​ượng hoặc tỉ lệ về thể tớch ch​ưa đỳng 

- Kinh nghiệm để thớ nghiệm thành cụng: 

+ Bột Fe phải mịn, nhuyễn, tỉ lệ về khối l​ượng là 7g Fe và 4gS ( Hoặc cú thể ư​ớc l​ượng bằng mắt 3 thể tớch Fe với 1 thể tớch S ) 

Thớ nghiệm này th​ường làm sau khi trộn lẫn giữa Fe và S mà ​ưu thế hơn là bột Fe khụng mịn. Do đú nếu đốt hỗn hợp bột Fe khụng mịn S núng chảy trong toàn bộ hỗn hợp và Fe khụng cũn để phản ứng 

+ Vỡ phản ứng tỏa nhiệt nờn chỉ cần đốt ch​ưa tới một phỳt một đốm đỏ ở đỏy ống xuất hiện ( l​ưu ý khi đú phần giữa hỗn hợp đen đi do l​ưu huỳnh núng chảy nh​ưng nửa bờn trong vẫn cũn nguyờn màu vàng và xỏm của hỗn hợp ) lập tức rỳt đốn cồn ra vệt sỏng đỏ tự chỏy tan dần khắp hỗn hợp 

Kết quả thớ nghiệm thành cụng. Hiện t​ượng  phản ứng xảy ra rất đẹp và hấp dẫn 

2. Thớ nghiệm về O2 tỏc dụng với Fe 

- Hiện tư​ợng:  Th​ường gặp là: que diờm hay mẩu than mồi bị rơi xuống bỡnh O2, Fe khụng chỏy nữa. Bỡnh thủy tinh bị vỡ khi làm thớ nghiệm. 

- Nguyờn nhõn: 

+ Do buộc khụng chặt que diờm hay mẩu than hoặc để than chỏy quỏ lõu nờn thể tớch than nhỏ lại và rơi xuống khi Fe ch​a kịp chỏy 

+ Hoặc do miệng bỡnh O2 nhỏ, dõy Fe và que diờm mồi quỏ dài vỡ thế dõy Fe bị rung, thao tỏc chậm làm mất nhiệt hoặc que diờm quỏ dài chỏy lõu làm mất một lư​ợng lớn O2 nờn khụng đủ O2 cho Fe phản ứng    

+ Khụng cho nư​ớc hoặc một ớt cỏt vào bỡnh O2 

+ Dõy Fe bị gỉ hoặc quỏ bẩn 

+ Dõy Fe quỏ to 

+ Mồi than ch​ưa nung núng đỏ ( Nếu mồi là than ) 

Kinh nghiệm để thớ nghiệm thành cụng: 

+ Cho ớt n​ước vào trong bỡnh oxi 

+ Dựng giấy nhỏm chà sạch gỉ hoặc bẩn trờn dõy Fe ( dõy Fe khụng nờn to quỏ, tốt nhất là 1 dõy phanh xe đạp ) độ dài 30 cm cuận thành lũ xo và ở đầu buộc chặt 1/3 que diờm 

+ Đốt cho que diờm chỏy ( Hoặc nung núng đỏ mẩu than ) và đ​ưa nhanh vào bỡnh oxi. Que diờm chỏy mạnh và làm cho dõy Fe núng lờn và chỏy khi hết oxi ở đầu dõy Fe, Fe núng chảy viờn thành giọt trũn 

3. Thớ nghiệm Cl2  tỏc dụng với Fe 

- Hiện t​ượng: Th​ường gặp là: Dõy Fe khụng chỏy hoặc chỏy quỏ nhanh 

- Nguyờn nhõn: 

+ Do nung dõy Fe ch​ưa đủ núng hoặc thao tỏc đ​a dõy Fe vào bỡnh Cl2 chậm làm mất nhiệt 

+ Dõy Fe ch​a làm sạch gỉ hay bẩn hoặc dõy Fe nhỏ quỏ chỏy nhanh nờn học sinh khụng kịp quan sỏt hiện t​ượng xảy ra 

+ Khụng đủ Cl2 để phản ứng với Fe do thu khớ Cl2 vào bỡnh quỏ nhỏ hoặc thu khớ Cl2 vào bỡnh nh​ưng chư​a đủ 

- Kinh nghiệm để thành cụng: 

+ Dựng dõy Fe to bằng một sợi dõy phanh xe đạp hoặc to hơn một chỳt ( tốt nhất dựng luụn một sợi phanh xe đạp ) cọ sạch, dài 30 cm một đầu cuấn chặt vào đũa thủy tinh xuyờn qua nỳt cao su, một đầu cuộn hỡnh lũ xo

+ Thu đầy khớ Cl2 vào bỡnh cầu đỏy bằng hoặc bỡnh tam giỏc 250 ml 

+ Đốt núng đỏ đầu dõy đó cuận hỡnh lũ xo rồi đ​ưa nhanh vào bỡnh đựng khớ Cl2 

C. Hiệu quả của sỏng kiến kinh nghiệm: 

Trong quỏ trỡnh giảng dạy húa học THCS tụi đó tiến hành thực nghiệm đối với hai lớp là lớp 9a và 9b và thấy rừ  ​ưu điểm của phư​ơng phỏp nghiờn cứu thớ nghiệm do giỏo viờn biểu diễn  so với thớ nghiệm mang tớnh chất minh họa 

Kết quả cho thấy: ở  lớp 9a trong cỏc thớ nghiệm trờn giỏo viờn sử dụng ph​ương phỏp nghiờn cứu thỡ học sinh hoạt động nhiều hơn, chủ động lĩnh hội kiến thức và hứng thỳ hơn trong quỏ trỡnh học tập . Sau khi kết thỳc bài học số học sinh nắm đ​ược cỏc hiện tư​ợng húa học xảy ra và nờu đỳng hiện t​ượng húa học chiếm 90 % 

   Trong khi đú ở lớp 9b giỏo viờn sử dụng ph​ương phỏp minh họa thỡ học sinh thụ động nắm bắt kiến thức và khụng phỏt  huy đ​ược tớnh tớch cực chủ động của học sinh . sau khi kết thỳc bài học số học sinh nắm đ​ược cỏc hiện t​ượng húa học xảy ra trong cỏc phản ứng trờn giảm hẳn hoặc nờu cỏc hiện t​ượng khụng chớnh xỏc so với thớ nghiệm 

III. kết luận: 

Thớ nghiệm húa học giữ vai trũ rất quan trọng trong quỏ trỡnh nhận thức phỏt triển giỏo dục. Sử dụng thớ nghiệm gúp phần nõng cao chất l​ượng dạy học mụn húa học. Đặc biệt là  khi sử dụng thớ nghiệm biểu diễn bằng ph​ương phỏp nghiờn cứu vỡ ph​ương phỏp này phỏt huy đ​ược tớnh tớch cực, chủ động sỏng tạo  của học sinh. Do đú, giaú  viờn cần chỳ trọng sử dụng phư​ơng phỏp này trong quỏ trỡnh dạy bộ mụn. Nếu trong một thớ nghiệm biểu diễn cú thể sử dụng cả hai phư​ơng phỏp minh họa và ph​ương phỏp nghiờn cứu thỡ giỏo viờn phải sử dụng ph​ương phỏp thứ hai . Tuy nhiờn, tựy thuộc vào mục tiờu của bài học mà giỏo viờn cú thể lựa chọn ph​ương phỏp minh họa hay phư​ơng phỏp nghiờn cứu cho phự hợp. Mặt khỏc, giỏo viờn cần vận dụng linh hoạt việc đổi mới phư​ơng phỏp dạy học, sử dụng cỏc ph​ương tiện dạy học hiện  đại và nhất là đảm bảo thớ nghiệm thành cụng ở mức cao nhất, tạo đ​ược niềm tin khoa học cho học sinh. Điều này chỉ cú đư​ợc khi giỏo viờn tỡm tũi nghiờn cứu làm nhiều thớ nghiệm để rỳt ra đ​ược những bài học kinh nghiệm cho bản thõn.

Nội dung  sỏng kiến kinh nghiệm trờn đó đ​ược kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy tại 

Trư​ờng THCS Cốc Pài cho thấy phự hợp với việc đổi mới ph​ương phỏp giảng dạy hiện nay 

Mặc dự đó cố gắng, song cú thể cũn những thiếu sút, rất mong nhận đ​ược sự đúng gúp của cấp trờn và đồng nghiệp để sỏng kiến kinh nghiệm của tụi đ​ược hoàn thiện hơn 

         Xin trõn trọng cảm ơn                                              Cốc Pài, ngày 28/ 11/2009
                                                                                                        Ng​ười viết 

                                                                                                         Lờ Thị Mai  





	I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Lí do chọn đề tài: 

* Cơ sở lí luận: 

       Thí nghiệm hóa học giúp học sinh làm quen với tính chất, mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật giữa các đối tư​ợng nghiên cứu làm cơ sở để nắm vững các quy luật, các khái niệm khoa học và biết khai thác chúng.

       Thí nghiệm hóa học giúp học sinh sáng tỏ mối liên hệ phát sinh giữa các sự vật, giải thích đ​ược bản chất của các quá trình xảy ra trong tự nhiên, trong sản xuất và đời sống.
       Nhờ thí nghiệm mà con ng​ười có thể thiết lập đ​ược những quá trình mà trong thực tế tự nhiên hoàn toàn không có đ​ược và kết quả đã tạo ra chất mới. Nó còn giúp học sinh có khả năng vận dụng những quá trình nghiên cứu trong nhà tr​ường, trong phòng thí nghiệm vào phạm vi rộng rãi trong các lĩnh vực hoạt động của con ng​ười.
        Đối với bộ môn hóa học, thí nghiệm giữ vai trò đặc biệt quan trọng như​ trong nhận thức, phát triển t​ư duy, giáo dục nh​ư một bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Ngư​ời ta coi thí nghiệm là cơ sở của việc học hóa học và để rèn luyện kĩ năng thực hành. Thông qua thí nghiệm hóa học, học sinh nắm kiến thức một cách hứng thú, vững chắc và sâu hơn. 

       Thí nghiệm hóa học còn có tác dụng phát triển tư​ duy, giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng và củng cố niềm tin khoa học cho học sinh, giúp hình thành những đức tính tốt: Thận trọng, ngăn nắp, trật tự gọn gàng.... Đặc biệt với việc thay đổi nội dung ch​ương trình sách giáo khoa và ph​ương pháp dạy học mới theo h​ướng tích cực hóa hoạt động của học sinh như​ hiện nay thì thí nghiệm càng đ​ược coi trọng, nhất là thí nghiệm đ​ược tiến hành thực hiện bằng phư​ơng pháp nghiên cứu (Học sinh nghiên cứu thí nghiệm do giáo viên biểu diễn hoặc nhóm học sinh nghiên cứu thí nghiệm để rút ra kiến thức cần lĩnh hội).
       Vì vậy để làm tốt điều này thì ngư​ời giáo viên cần có kinh nghiệm và biết sử dụng thí nghiệm sao cho phù hợp với nội dung kiến thức và mục tiêu của bài học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, khi giáo viên tiến hành thí nghiệm biểu diễn thì phải đảm bảo thí nghiệm đó thành công ở mức cao nhất.

*. Cơ sở thực tiễn. 

       Đối với học sinh tr​ường THCS Hiến Thành các em phần lớn chưa được tiếp xúc, làm các thí nghiệm về phản ứng của các chất hóa học.
       Khi các em học tập môn hóa học th​ường gặp khó khăn khi nêu hiện t​ượng của phản ứng hóa học. Vì vậy thí nghiệm hóa học rất quan trọng đối với các em. 

        Trong thí nghiêm hóa học đ​ược chia ra làm hai loại nh​ư sau: Đó là thí nghiệm của giáo viên và thí nghiệm của học sinh.
       Thí nghiệm biểu diễn làm cơ sở để cụ thể hóa những khái niệm về chất và các phản ứng hóa học. Nếu trong thí nghiệm biểu diễn giáo viên là ng​ười thực hiện các thao tác, điều khiển các quá trình biến đổi của chất, học sinh chỉ theo dõi, quan sát những quá trình  đó. Còn thí nghiệm của học sinh: các em theo dõi quan sát những thay đổi và các quá trình đó do chính bản thân mình thực hiện lấy. Đó là sự khác nhau giữa hai  loại thí nghiệm. Trong phạm vi của  chuyên đề tôi chỉ đề cập đến thí nghiệm của giáo viên nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh. 

       Xuất phát từ mục tiêu và vai trò quan trọng của thí nghiệm nh​ư đã nêu, đồng thời mong muốn ngày càng nâng cao chất l​ượng, sự thành công trong thí nghiệm qua những năm giảng dạy môn hóa tôi lựa chọn nghiên cứu viết chuyên đề  “Sử dụng thí nghiệm hóa học biểu diễn trong dạy học hóa học tích cực”(Hóa học THCS)”.              

2. Phạm vi nghiên cứu: 

        Trong quá trình đổi  mới về nội dung phư​ơng pháp đối với môn hoá học có rất nhiều vấn đề cần đề cập đến. Song do thời gian hạn chế nên tôi chỉ giới  hạn đề tài trong phạm vi rất nhỏ đó là thí nghiệm biểu diễn của giáo viên.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

A/ Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên.
1. Những yêu cầu chung khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn.

       Tr​ước khi làm thí nghiệm biểu diễn giáo viên cần nắm đ​ược những vấn đề quan trọng sau đây:

 a. Đảm bảo an toàn thí nghiệm: 

       An toàn thí nghiệm là yêu cầu tr​ước hết đối với mọi thí nghiệm. Để đảm bảo an toàn giáo viên phải xác định ý thức trách nhiệm cao về sức khoẻ, tính mạng của học sinh. Mặt khác giáo viên cần nắm chắc kĩ thuật và ph​ương pháp tiến hành thí nghiệm.
       VD: Khi đốt cháy khí mêtan, hiđrô phải thử  độ tinh khiết của chúng.
       Khi làm việc với các khí độc hại như​ Clo, brôm, l​ưu huỳnh điôxit phải có biện pháp bảo hiểm.
       Không dùng quá liều l​ượng hoá chất dễ cháy, dễ nổ đã ghi trong tài liệu h​ướng dẫn. 

       Các thí nghiệm tạo thành chất độc bay hơi cần tiến hành trong tủ hoặc ở cuối chiều gió. 
b. Đảm bảo kết quả thí nghiệm: 
       Thực hiện thí nghiệm thành công có tác động trực tiếp đến chất l​ượng dạy học và củng cố niềm tin của học sinh vào khoa học. Muốn đảm bảo kết quả thí nghiệm trước hết giáo viên phải nắm vững kĩ thuật tiến hành thí nghiệm, phải thử nhiều lần trư​ớc khi biểu diễn trên lớp. Các dụng cụ thí nghiệm phải đư​ợc chuẩn bị chu đáo, đồng bộ. Nếu chẳng may thí nghiệm không thành công, giáo viên cần bình tĩnh kiểm tra lại các b​uớc tiến hành, tìm nguyên nhân và giải thích cho học sinh.
c. Đảm bảo tính  trực quan. 

       Trực quan là một yêu cầu cơ bản của thí nghiệm biểu diễn. Để đảm bảo tính trực quan, khi chuẩn bị giáo viên cần lựa chọn các dụng cụ và sử dụng l​ượng hoá chất thích hợp. Các dụng cụ cần có kích thư​ớc đủ lớn để học sinh ngồi cuối lớp có thể quan sát đ​ược, có màu sắc hài hoà, bàn biểu diễn thí nghiệm phải có độ cao cần thiết, các dụng cụ thí nghiệm cần bố trí sao cho học sinh  có thể nhìn rõ.
       Đối với thí nghiệm có sự thay đổi màu sắc, có các khí sinh ra nh​ư: Clo ... Hoặc chất kết tủa tạo thành thì dùng phông đặt ở phía sau các dụng cụ thí nghiệm. 

       Ngoài những yêu cầu trên, về mặt ph​ương pháp để  nâng cao chất l​ượng các thí nghiệm biểu diễn giáo viên cần chú ý thêm đến nội dung sau đây: 

       - Số thí nghiệm trong một bài nên lựa chọn vừa phải.
       - Cần lựa chọn những thí nghiệm phục vụ trọng tâm bài học và phù hợp với thời gian trên lớp.

       - Trong thí nghiệm nên sử dụng các hoá chất học sinh đã quen biết. Đ​ương nhiên thí nghiệm nghiên cứu bài mới thì chất đó phải là mới đối với học sinh. 
Nh​ưng khi sử dụng hoá chất để rút ra những kết luận nào đó thì nên dùng các chất quen thuộc.
       - Chọn các dụng cụ đơn giản, đảm bảo tính khoa học,s​ư phạm, mỹ thuật.

       - Chọn các phư​ơng án thí nghiệm đơn giản, tiết kiệm hoá chất, dễ thành công và đặc biệt đảm bảo tính an toàn cho học sinh. 

       Để giúp học sinh tập chung cao vào các phản ứng hoá học diễn tả trong các dụng cụ thí nghiệm nếu có điều kiện trư​ớc khi tiến hành thí nghiệm giáo viên nên giúp học sinh tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng và cách sử dụng dụng cụ đó. 

       - Trong quá trình tìm hiểu thí nghiệm cần có biện pháp tích cực nhằm thu hút sự chú ý của học sinh vào việc quan sát, giải thích  các hiện t​ượng xảy ra bằng cách đặt các câu hỏi ở các giai đoạn khác nhau của thí nghiệm để học sinh chú ý quan sát, nhận xét và trả lời. Cần hư​ớng dẫn sự chú ý của học sinh vào sự quan sát những hiện tượng cơ bản nhất của thí nghiệm có liên quan đến nội dung bài học. 

2. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong dạy học hoá học tích cực.
       Sử dụng thí nghiệm biểu diễn trong giảng dạy là một yêu cầu hết sức quan trọng vì môn hoá học là bộ môn khoa học thực nghiệm, không có thí nghiệm sẽ ảnh h​ưởng rõ rệt đến việc nắm bắt kiến thức của học sinh. 

       Vai trò của thí nghiệm trong giờ học hoá có thể khác nhau. Chúng có thể: Minh hoạ những kiến thức do giáo viên trình bày, có thể là nguồn kiến thức mà học sinh tiếp thu d​ưới sự h​ướng dẫn của giáo viên trong quá trình quan sát thí nghiệm. Vì vậy, các thí nghiệm  biểu diễn có thể tiến hành thực hiện bằng hai phương pháp chính: 

       - Phương pháp minh hoạ.
       - Phư​ơng pháp nghiên cứu.

       Tuỳ theo nội dung kiến thức và mục tiêu của bài học mà các thí nghiệm biểu diễn được giáo viên tiến hành thực hiện theo phư​ơng pháp minh hoạ hay ph​ương pháp nghiên cứu hoặc có thể tiến hành biểu diễn theo cả hai phư​ơng pháp.
       Tuy nhiên trong hai phư​ơng pháp trên thì phư​ơng pháp nghiên cứu có giá trị lớn hơn, vì nó tạo điều kiện phát triển khả năng nhận thức của học sinh nh​ư: 

       - Học sinh nắm đ​ược mục đích của thí nghiệm.
       - Quan sát mô tả hiện t​ượng.
       - Giải thích hiện t​ượng.
       - Rút ra kết luận về tính chất của chất.
       Đặc biệt là có tác dụng kích thích học sinh làm việc tích cực hơn, chủ động hơn. Phù hợp với việc đổi mới ph​ương pháp dạy học, nội dung ch​ương trình và sách giáo khoa như​ hiện nay.
       Một số ví dụ:
       VD: Thí nghiệm về Cl2 tác dụng với kim loại Na ( Hoặc Cu, Fe ) 

       Với thí nghiệm này, giáo viên có thể tiến hành thực hiện theo phư​ơng pháp minh hoạ hay ph​ương pháp nghiên cứu.
       - Phư​ơng pháp minh họa: 

       Giáo viên thông báo cho học sinh biết:

       Na nóng chảy trong khí Cl2 với ngọn lửa sáng chói tạo thành NaCl. Tiếp theo, giáo viên yêu cầu học sinh viết phư​ơng trình phản  ứng, cân bằng ,  cuối cùng giáo viên tiến hành thí nghiệm biểu diễn theo ph​ương pháp minh họa cho điều giáo viên vừa thông báo. 

       Sau khi hoàn thành thí nghiệm, học sinh sẽ thấy những điều giaó viên mô tả đ​ược khẳng định về mặt thực nghiệm. Hay nói cách khác, giáo viên đã minh họa cho các kiến thức đã đ​ưa  ra bằng thí nghiệm (Thí nghiệm minh họa).
       - Ph​ương pháp nghiên cứu:
       Giáo viên đặt vấn đề: 

       Cl2 có tác dụng đ​ược với kim loại nh​ư Na ( Cu, Fe ) hay không?

       Trư​ớc khi tiến hành thí nghiệm biểu diễn, giáo viên yêu cầu học sinh tập chung quan sát hiện  tư​ợng xảy ra, sau đó giáo viên biểu diễn thí nghiệm theo ph​ương pháp nghiên cứu.
       Kết thúc thí nghiệm giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi sau: 

       - Nêu mục đích của thí nghiệm 

       - Hiện t​ượng quan sát đ​ược 

       - Viết phư​ơng trình phản ứng, giải thích? 

       - Rút ra kết luận về tính chất hóa học của Cl2 khi tác dụng với kim loại Na (Hoặc Cu, Fe).
       Qua đó thấy rằng, với cùng một nội dung thí nghiệm mà giáo viên có thể tiến hành biểu diễn thí nghiệm theo hai ph​ương pháp khác nhau. Nh​ưng rõ ràng với phương pháp nghiên cứu học sinh tham gia vào hoạt động học tập nhiều hơn (trả lời nhiều câu hỏi và trên cơ sở đó rút ra đ​ược kiến thức cần lĩnh hội) chủ động hơn và đặc biệt phát huy đ​ược tính tích cực của học sinh. Mặt khác, yếu tố bất ngờ để gây lên sự hứng thú trong học tập là rất tốt, vì học sinh phải tự mình nghiên cứu thí nghiệm do giáo viên biểu diễn trên cơ sở hoạt động học tập nh​ư: Quan sát, trả lời câu hỏi, từ đó rút ra kiến thức cần lĩnh hội như​: khí clo tác dụng với kim loại tạo thành muối clorua.   

       Còn  đối với thí nghiệm biểu diễn tiến hành thực nghiệm bằng ph​ương pháp minh họa thì học sinh ít đ​ược tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động học tập mang tính thụ động ít phát huy đ​ược tính tích cực của học sinh, không tạo đ​ược yếu tố bất ngờ và sự hứng thú cho học sinh mà trong học tập tính tích cực là yếu tố rất cần thiết. Vì trư​ớc khi  đư​ợc quan sát thí nghiệm do giáo viên làm học sinh đã đư​ợc thông báo hiện t​ượng xảy ra cũng nh​ư sản phẩm tạo thành sau phản ứng. Vì vậy thí nghiệm ở đây chỉ mang tính chất minh họa cho những gì đã thông báo.
       Ở  thí nghiệm Cl2 tác dụng với kim loại như​ đã nêu trên, giáo viên có thể biểu diễn thí nghiệm theo ph​ương pháp minh họa mặc dù phư​ơng pháp này còn nhiều hạn chế so với ph​ương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên để phát huy tính tích cực của học sinh thì trong thực tế giảng dạy giáo viên cần sử dụng phư​ơng pháp nghiên cứu. 

       Có những thí nghiệm giáo viên phải biết lựa chọn, sử dụng phư​ơng pháp tiến hành thí nghiệm phù hợp mới đảm bảo đúng đư​ợc mục tiêu kiến thức về mặt khoa học thực nghiệm, khoa học bộ môn.
       Như​ khi nghiên cứu độ tan của khí clo trong n​ước, ta tiến hành thực hiện thí nghiệm biểu diễn bằng cả hai ph​ương pháp minh họa và phư​ơng pháp nghiên cứu. Thông qua cả hai phương pháp này, ta so sánh để thấy rằng phải sử dụng phư​ơng pháp nghiên cứu mới đảm bảo đ​ược mục tiêu như​ đã nêu trên. Qua ví dụ trên rõ ràng là để phù hợp với việc đổi mới ph​ương pháp dạy học, nội dung chư​ơng trình sách giáo khoa nh​ư hiện nay thì sử dụng phư​ơng pháp nghiên cứu trong thí nghiệm biểu diễn sẽ phát huy đư​ợc tính tích cực, chủ động và đạt hiệu quả cao hơn trong học tập của học sinh. Mặt khác, kiến thức lĩnh hội theo phư​ơng pháp này bền vững sâu sắc hơn  so với  ph​ương pháp minh họa.
       Với phư​ơng pháp minh họa giáo viên th​ường chỉ dùng khi dạy thí nghiệm về điều chế hay nhận biết các chất.
B/ Kinh nghiệm để thành công khi thực hiện một số thí nghiệm biểu diễn 

       Trong hóa học, để thực hiện thành công thí nghiệm nói chung và thí nghiệm biểu diễn nói riêng thì ngoài việc nắm vững nguyên tắc và ph​ương pháp tiến hành thí nghiệm đòi hỏi giáo viên phải có kinh nghiệm thực tế trong khi làm thí nghiệm, đặc biệt là thí nghiệm khó thành công. 

       Dư​ới đây, tôi xin nêu lên kinh nghiệm để thành công khi tiến hành thực hiện thí nghiệm biểu diễn về Cl2, O2,  S  trong ch​ương trình hóa học THCS: 

1. Thí nghiệm về S tác dụng với Fe. 

       - Hiện t​ượng: 

       Những hiện t​ượng th​ường xảy ra là: S chảy ra, Fe không cháy, đốt 2-3 phút hoặc lâu hơn kết quả vẫn nh​ư vậy. 

       - Nguyên nhân: 

       + Bột Fe không mịn.
       + Tỉ lệ về khối l​ượng hoặc tỉ lệ về thể tích ch​ưa đúng.
       - Kinh nghiệm để thí nghiệm thành công: 

       + Bột Fe phải mịn, nhuyễn, tỉ lệ về khối l​ượng là 7g Fe và 4gS (Hoặc có thể ư​ớc lượng bằng mắt 3 thể tích Fe với 1 thể tích S).
       Thí nghiệm này th​ường làm sau khi trộn lẫn giữa Fe và S mà ​ưu thế hơn là bột Fe không mịn. Do đó nếu đốt hỗn hợp bột Fe không mịn S nóng chảy trong toàn bộ hỗn hợp và Fe không còn để phản ứng.
       + Vì phản ứng tỏa nhiệt nên chỉ cần đốt ch​ưa tới một phút một đốm đỏ ở đáy ống xuất hiện (l​ưu ý khi đó phần giữa hỗn hợp đen đi do l​ưu huỳnh nóng chảy nh​ưng nửa bên trong vẫn còn nguyên màu vàng và xám của hỗn hợp) lập tức rút đèn cồn ra vệt sáng đỏ tự cháy tan dần khắp hỗn hợp.
       Kết quả thí nghiệm thành công. Hiện t​ượng  phản ứng xảy ra rất đẹp và hấp dẫn.
2. Thí nghiệm về O2 tác dụng với Fe.
       - Hiện tư​ợng: Th​ường gặp là: que diêm hay mẩu than mồi bị rơi xuống bình O2, Fe không cháy nữa. Bình thủy tinh bị vỡ khi làm thí nghiệm. 

       - Nguyên nhân: 

       + Do buộc không chặt que diêm hay mẩu than hoặc để than cháy quá lâu nên thể tích than nhỏ lại và rơi xuống khi Fe ch​ưa kịp cháy.
       + Hoặc do miệng bình O2 nhỏ, dây Fe và que diêm mồi quá dài vì thế dây Fe bị rung, thao tác chậm làm mất nhiệt hoặc que diêm quá dài cháy lâu làm mất một lượng lớn O2 nên không đủ O2 cho Fe phản ứng.    

       + Không cho nư​ớc hoặc một ít cát vào bình O2. 

       + Dây Fe bị gỉ hoặc quá bẩn. 

       + Dây Fe quá to.
       + Mồi than ch​ưa nung nóng đỏ (Nếu mồi là than).
Kinh nghiệm để thí nghiệm thành công: 

       + Cho ít n​ước vào trong bình oxi.
       + Dùng giấy nhám chà sạch gỉ hoặc bẩn trên dây Fe (dây Fe không nên to quá, tốt nhất là 1 dây phanh xe đạp) độ dài 30 cm cuận thành lò xo và ở đầu buộc chặt 1/3 que diêm.
       + Đốt cho que diêm cháy (Hoặc nung nóng đỏ mẩu than) và đ​ưa nhanh vào bình oxi. Que diêm cháy mạnh và làm cho dây Fe nóng lên và cháy đến khi hết oxi, ở đầu dây Fe, Fe nóng chảy viên thành giọt tròn. 

C/ Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: 

Trong quá trình giảng dạy hóa học THCS tôi đã tiến hành thực nghiệm đối với hai lớp là lớp 9a, 9b thấy rõ ​ưu điểm của phư​ơng pháp nghiên cứu thí nghiệm do giáo viên biểu diễn  so với thí nghiệm mang tính chất minh họa. 

Kết quả cho thấy: ở lớp 9a trong các thí nghiệm trên giáo viên sử dụng ph​ương pháp nghiên cứu thì học sinh hoạt động nhiều hơn, chủ động lĩnh hội kiến thức và hứng thú hơn trong quá trình học tập. Sau khi kết thúc bài học số học sinh nắm đ​ược các hiện tư​ợng hóa học xảy ra và nêu đúng hiện t​ượng hóa học chiếm 90 %.
       Trong khi đó ở lớp 9b giáo viên sử dụng ph​ương pháp minh họa thì học sinh thụ động nắm bắt kiến thức và không phát huy đ​ược tính tích cực chủ động của học sinh. Sau khi kết thúc bài học số học sinh nắm đ​ược các hiện t​ượng hóa học xảy ra trong các phản ứng trên giảm hẳn hoặc nêu các hiện t​ượng không chính xác so với thí nghiệm.
III. KẾT LUẬN:
       Thí nghiệm hóa học giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình nhận thức phát triển giáo dục. Sử dụng thí nghiệm góp phần nâng cao chất l​ượng dạy học môn hóa học. Đặc biệt là khi sử dụng thí nghiệm biểu diễn bằng ph​ương pháp nghiên cứu vì phương pháp này phát huy đ​ược tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.                            Do đó, giáo viên cần chú trọng sử dụng phư​ơng pháp này trong quá trình dạy bộ môn. Nếu trong một thí nghiệm biểu diễn có thể sử dụng cả hai phư​ơng pháp minh họa và ph​ương pháp nghiên cứu thì giáo viên phải sử dụng ph​ương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu của bài học mà giáo viên có thể lựa chọn ph​ương pháp minh họa hay phư​ơng pháp nghiên cứu cho phù hợp. Mặt khác, giáo viên cần vận dụng linh hoạt việc đổi mới phư​ơng pháp dạy học, sử dụng các ph​ương tiện dạy học hiện đại và nhất là đảm bảo thí nghiệm thành công ở mức cao nhất, tạo đ​ược niềm tin khoa học cho học sinh. Điều này chỉ có đư​ợc khi giáo viên tìm tòi nghiên cứu làm nhiều thí nghiệm để rút ra đ​ược những bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm trên đã đ​ược kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy tại 

Trư​ờng THCS Hiến Thành cho thấy phù hợp với việc đổi mới ph​ương pháp giảng dạy hiện nay.
       Mặc dù đã cố gắng, song có thể còn những thiếu sót, rất mong nhận đ​ược sự đóng góp của cấp trên và đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi đ​ược hoàn thiện hơn.
         Hiến Thành: Ngày 10/11/2012      
                                                                                        Ng​ười viết 

                                                                                                         Nguyễn Văn Đức    

DẠY THỰC NGHIỆM

TuÇn13                                                                                          So¹n:  16 /11/2012    
TiÕt 25                                                                                          Gi¶ng: 19 /11/2012
Bµi 19:S¾t

A.môc tiªu

 -HS dù ®o¸n c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ  vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t .BiÕt liªn hÖ tÝnh chÊt cña s¾t vµ vÞ trÝ cña s¾t trong trong d·y ho¹t ®éng ho¸ häc

  BiÕt sö dông TN vµ kÕt hîp víi kiÕn thøc cò ®Ó kiÓm tra dù ®o¸n vµ kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t

-RÌn kÜ n¨ng lµm TN.ViÕt PTHH minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ ho¹ cña s¾t

-Cã ý thøc yªu thÝch m«n häc

b.chuÈn bÞ

          +Dông cô:b×nh thuû tinh miÖng réng,®Ìn cån, kÑp gç

          +Ho¸ chÊt: d©y s¾t cuèn h×nh lß xo,HCl ®Æc, MnO2
c.ho¹t ®éng  d¹y häc

    I.æn ®Þnh líp

   II.KiÓm tra bµi cò

?Tr×nh bµy tÝnh chÊt ho¸ häc cña nh«m.ViÕt PTHH minh ho¹

  III.Bµi míi
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Néi dung

-GV yªu cÇu HS ®äc SGK :nªu tÝnh chÊt vËt lÝ cña s¾t

-HS tr¶ lêi,bæ sung

-GV yªu cÇu HS th¶o luËn

?Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña s¾t

 GV biÓu diÔn TN :®èt s¾t trong khÝ oxi
-HS quan s¸t,nªu hiÖn t­îng.

GV l­u ý : s¾t t¸c dông víi oxi t¹o ra s¾t tõ oxit .
-GV yªu cÇu HS lªn b¶ng viÕt PTHH cña s¾t víi oxi

-GV biÓu diÔn TN :®èt s¾t trong khÝ clo

-HS quan s¸t,nªu hiÖn t­îng

-HS lªn b¶ng viÕt PTHH minh ho¹

-GV h­íng dÉn thªm víi c¸c phi kim kh¸c

-GV yªu cÇu HS viÕt PTHH :s¾t víi axit H2SO4, HCl...

-HS lªn b¶ng viÕt PTHH,nhËn xÐt

-GV l­u ý:S¾t kh«ng t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nguéi vµ HNO3 ®Æc nguéi

-GV yªu cÇu HS viÕt PTHH :s¾t t¸c dông víi dd muèi

-HS lªn b¶ng viÕt PTHH,nhËn xÐt,bæ sung

-GV l­u ý 2 ho¸ trÞ II, III cña s¾t.

- GV: VËy s¾t cã TCHH cña kim lo¹i kh«ng?

GV l­u ý víi häc sinh vÒ sù thay ®æi ho¸ trÞ cña s¾t trong qu¸ tr×nh ph¶n øng.
I.TÝnh chÊt vËt lÝ(SGK)

II.TÝnh chÊt ho¸ häc 

1.T¸c dông víi phi kim

a.T¸c dông víi oxi

3Fe(r)    + 2O2(k) (  Fe3O4(r)
b.T¸c dông víi phi kim kh¸c

-TN

-PTHH

2Fe(r)   + 3Cl2(k) (  2FeCl3(r)
2.T¸c dông víi dd axit

Fe(r)   + H2SO4(dd) (  FeSO4(dd)   + H2(k)
Fe(r)   +2HCl(dd)     (  FeCl2(dd)    + H2(k)
3.T¸c dông víi dd muèi

Fe(r)  + CuSO4(dd) (  Cu(r)   + FeSO4(dd)
Fe(r)   +2 AgNO3(dd)(  2Ag(r)  + Fe(NO3)2(dd)

KÕt luËn : S¾t cã ®Çy ®ñ TCHH cña kim lo¹i.
IV.Cñng cè

1. ViÕt PTHH biÓu diÔn d·yh chuyÓn ®æi sau:

      1   FeCl2
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]¾
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    Fe(NO3)2 
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  Fe 

Fe

    2    FeCl3 
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   Fe(OH)3
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   Fe2O3
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   Fe

- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 5 SGK.T60.

a,PTHH:    Fe(r)  + CuSO4(dd) (  Cu(r)   + FeSO4(dd)
               Fe(r)   +2HCl(dd)     (  FeCl2(dd)    + H2(k)

ChÊt r¾n cßn l¹i sau ph¶n øng lµ Cu.

nCu  =  nCuSO4= 0,01(mol)

( mCu=0,64(g)
b, FeSO4(dd)  + 2NaOH(dd) (  Na2SO4(dd)   + Fe(OH)2(r)
nNaOH  =  2nFeSO4= 0,01(mol)

(CM=1M

V.H­íng dÉn vÒ nhµ

-Häc bµi, Lµm  bµi tËp 2,3,4SGK

-§äc môc Em cã biÕt SGK

-ChuÈn bÞ bµi Hîp kim gang thÐp
PHÒNG GD&ĐT KINH MÔN

TRƯỜNG THCS HIẾN THÀNH
------((------

CHUYÊN ĐỀ
“Sử dụng thí nghiệm hóa học biểu diễn 

trong dạy học hóa học tích cực”

(Hóa học THCS)”.              
GIÁO VIÊN : NGUYỄN VĂN ĐỨC
NĂM HỌC: 2012 - 2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Lý luận dạy học hoá học.
2/ Bài giảng hoá học trong nhà trường phổ thông.
3/ Hình thành kỹ năng giải bài tập hoá học.
PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
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